
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:          /SCT-QLTM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Ngãi, ngày       tháng     năm 2025 

V/v xây dựng, báo cáo kế 

hoạch, phương án dự trữ hàng 

hóa phòng, chống thiên tai  

năm 2025 (lần 2) 

 

           

 

       Kính gửi: 

          - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

           - Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 20/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

năm 2025; Công văn số 143/TTTN-HT ngày 24/3/2025 của Cục Quản lý và 

Phát triển thị trường trong nước về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 

thị trường và triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai năm 

2025; 

Ngày 31/3/2025, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 706/SCT-

QLTM về việc báo cáo kế hoạch, phương án dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên 

tai năm 2025. Tuy nhiên, đến ngày 15/4/2025 Sở Công Thương chỉ nhận được 

báo cáo của UBND các huyện, thị xã sau: Đức Phổ, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Ba 

Tơ, Lý Sơn.  

Để có đủ số liệu tổng hợp xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng 

chống thiên tai năm 2025 trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đề nghị các doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh và UBND các UBND các huyện, thành phố (đơn vị 

chưa báo cáo) khẩn trương xây dựng kế hoạch gửi về Sở Công Thương, địa chỉ: 

số 58-60 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi; đồng 

thời gửi file mềm về địa chỉ email: nguyenthivanso76@gmail.com. (Bà Nguyễn 

Thị Vân Sơ, Chuyên viên phòng Quản lý thương mại - Điện thoại:  

02553829708 – 0914414348) trước ngày 25/4/2025.  
 

Rất mong sự quan tâm, phối hợp của Quý địa phương, đơn vị để Sở Công 

Thương hoàn thành nhiệm vụ được giao./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/cáo);                                                  
- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng QTTM, QLNL, KTATMT; 

- Lưu: VT, QLTM. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Võ Quốc Hùng 

mailto:nguyenthivanso76@gmail.com
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Đơn vị ………………………….…. 

…………………………………….. 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                       KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2025 

(Kèm theo công văn số:        /SCT-QLTM ngày      /      /2025 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi) 

 

TT 

Tên doanh 

nghiệp/Địa chỉ 

dự trữ 

Mặt hàng lương thực, thực phẩm Nhiên liệu Vật liệu xây dựng Hàng 

hóa 

khác  

(quy 

đổi ra 

tiền) 

Thời 

gian 

dự trữ 

(Từ… 

đến…) 

Ghi 

chú 
Mỳ  

ăn liền 

Lương 

khô 
Gạo 

Nước 

uống 

đóng 

chai 

Các mặt 

hàng lương 

thực, thực 

phẩm (khác) 

Xăng 
Dầu 

diezen 

Dầu 

hỏa 

Tôn 

lợp 

Tấm lợp 

bằng vật 

liệu khác 

Đinh 

vít 

Dây 

thép 
Khác 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(tấm) 

Số lượng 

(tấm) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(tấn) 

 Số 

lượng 

(triệu 

đồng) 

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)  

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

…                  
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI CÔNG VĂN 

 

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

1 
UBND các huyện, thị xã, thành 

phố Quảng Ngãi 

13 ĐƠN VỊ (Đức Phổ, Mộ Đức, Nghĩa 

Hành, Ba Tơ, Lý Sơn đã gởi) 

2 

Công ty TNHH MTV Thương 

mại Sài Gòn – Quảng Ngãi (Siêu 

thị Co.opmart Quảng Ngãi) 

Hẻm 242 Nguyễn Nghiêm, P. Nguyễn 

Nghiêm, TP. Quảng Ngãi  

3 

Công ty CP dịch vụ tổng hợp 

Wincommerce – Chi nhánh 

Quảng Ngãi 

 Siêu thị WinMart - Trung tâm thương 

mại Vincom Quảng Ngãi, số 26 Lê 

Thánh Tôn, TP. Quảng Ngãi 

4 

Siêu thị GO! Quảng Ngãi - 

Công ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ Siêu thị An Lạc 

Tầng 1, Trung tâm thương mại và Siêu 

thị Hùng Cường Big C, Lý Thường Kiệt, 

phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi 

5 

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Thương mại Bách Hóa Xanh - 

Cửa hàng Bách Hóa Xanh 

Quảng Ngãi 

Số 661 Quang Trung, Phường Nghĩa 

Chánh, TP. Quảng Ngãi  

6 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Số 02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi  

7 
Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt 

Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi 

Số 769 Quang Trung, Phường Nghĩa 

Chánh, TP. Quảng Ngãi 

8 
Công ty TNHH MTV Xăng dầu 

Quảng Ngãi 

Số 122 Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa 

Chánh, TP. Quảng Ngãi 

9 

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Xăng dầu dầu khí PVOil miền 

Trung tại Quảng Ngãi 

Số 92 - 94 Lê Trung Đình-Phường 

Nguyễn Nghiêm- TP. Quảng Ngãi 

10 
Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Thương mại Sông Trà 

Số 629 Quang Trung, Phường Nghĩa 

Chánh, TP. Quảng Ngãi 

11 
Công ty TNHH Thương mại Vận 

tải Xăng dầu Vạn Lợi 

Số 251 Phạm Văn Đồng, Thị Trấn Châu 

Ổ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 

12 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu 

tư Nam Phúc – Quảng Ngãi 

Số 160/22 Trần Hưng Đạo, Tổ 1, Phường 

Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi 

13 
Công ty TNHH SX - TM Thảo 

Hương (Tôn – xà gồ) 

Số 884 Quang Trung, P. Chánh Lộ, Tp, 

Quảng Ngãi ĐT: 0905.04.6926  

14 Đại lý Song Vũ (Tôn – xà gồ) 
Trung An, Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng 

Ngãi - ĐT: 0976 396 179  

15 
Nhà Máy Tole, thép, xà gồ Long 

Hưng 

Số 07 Lý Thường Kiệt, Nghĩa Chánh 

Nam, Quảng Ngãi - ĐT: 0945 340 440 

16 
Cửa hàng Phú Thịnh (Tôn – xà 

gồ) 

Châu Tử, Bình Nguyên, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi - ĐT: 02552 225 888 
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

17 
Phú Gia Phát – Cửa hàng Tôn 

Chống Thấm 

La Hà, Tư Nghĩa Quảng Ngãi 

ĐT: 0702 654 886 

18 
Cửa Hàng Tịnh Giang  (Tôn – xà 

gồ)  

Tịnh Giang, Sơn Tịnh, Quảng ngãi 

ĐT: 0986 759 779 

19 Đại lý gạo Trung Ân 131A Lê Thánh Tôn – ĐT: 0985 863 719 

20 Đại Lý Gạo Hạnh 38 Trần Quang Diệu · 0987 319 750 

21 
Công ty TNHH Nông Lâm 

Nghiệp TBT (Gạo) 
Số 135 Chu Văn An, TP. Quảng Ngãi 

22 
Cửa hàng lương thực Trang 

Dung  (Gạo) 

Số  05, Chu Văn An, P. Nghĩa Lộ, TP. 

Quảng Ngãi,  
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